
LỊCH PHỤNG VỤ 

MÙA VỌNG NĂM C (2021-2022) 

 

Chúa Nhật 

28/11 
 Tm 

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng 

Is 63:16-17,19; Tv 80:2-3,15-16,18-19; 1 Cr 1:3-9; Mc 13:33-37 

Thứ Hai 

29/11 
 Tm 

Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng 

1 Ga 2:3-11; Tv 96:1-2,2-3,5-6; Lc 2:22-35 

Thứ Ba 

30/11 

Lễ Kính 

 
Đỏ 

Thánh Andrê, Tông Đồ 

Rm 10:9-18; Mt 4:18-22 

Thứ Tư 

1/12 
 Tm 

Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng 

Is 25:6-10; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mt 15:29-37 

Thứ Năm 

2/12 
 Tm 

Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng 

Is 26:1-6; Tv 118:1,8-9,19-21,25-27; Mt 7:21,24-27 

 

Thứ Sáu 

3/12 
Lễ nhớ Tr 

Thánh Phanxicô Xaviê, Lm 

Is 29:17-24; Tv 27:1,4,13-14; Mt 9:27-31 

Thứ Bảy 

4/12 
 Tm 

Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng 

Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8 

Chủ Nhật 

5/12 
 Tm 

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng 

Is 40:1-5,9-11; Tv 85:9-10,11-12,13-14; 2 Pr 3:8-14; Mc 1:1-8 

Thứ Hai 

6/12 
 Tm 

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Vọng 

Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26 

 

Thứ Ba 

7/12 

Lễ Nhớ 

 
Tr 

Thánh Ambrose, Gmtsht 

Is 40:1-11; Tv 96:1-2,3,10,11-12,13; Mt 18:12-14 



Thứ Tư 

8/12 

Lễ 

Trọng 

 

Tr 
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30 

Thứ Năm 

9/12 
 Tm 

Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Vọng 

Is 41:13-20; Tv 145:1,9,10-11,12-13; Mt 11:11-15 

 

Thứ Sáu 

10/12 
 Tm 

Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Vọng 

Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19 

 

Thứ Bảy 

11/12 
 Tm 

Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Vọng 

Hc 48:1-4,9-11; Tv 80:2-3,15-16,18-19; Mt 17:10-13 

 

Chủ Nhật 

12/12 
 Hồng 

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng 

Is 61:1-2,10-11; Lc 1:46-48,49-50,53-5415; Ga 1:6-8,19-28 

Thứ Hai 

13/12 

Lễ Nhớ 

 
Đỏ 

Thánh Lucia, Đttđ 

Ds 24:2-7,15-17; Tv 25:4-5,6-7,8-9; Mt 21:23-27 

 

Thứ Ba 

14/12 

Lễ Nhớ 

 
Tr 

Thánh Gioan Thánh Giá, Lmts 

Xp 3:1-2,9-13; Tv 34:2-3,6-8,17-18,19,23; Mt 21:28-32 

 

Thứ Tư 

15/12 
 Tm 

Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Vọng 

Is 45:6-8,18,21-25; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 7:18-23 

 

Thứ Năm 

16/12 
 Tm 

Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Vọng 

Is 54:1-10; Tv 30:2,4,5-6,11-12,13; Lc 7:24-30 

 



Thứ Sáu 

17/12 
 Tm 

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Vọng 

St 49:2,8-10; Tv 72:3-4,7-8,17; Mt 1:1-17 

Thứ Bảy 

18/12 
 Tm 

Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Vọng 

Gr 23:5-8; Tv 72:1,12-13,18-19; Mt 1:18-24 

Chủ Nhật 

19/12 
 Tm 

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng 

2 Sm 7:1-5,8-12,14,16; Tv 89:2-3,4-5,27-29; Rm 16:25-27; Lc 

1:26-38 

Thứ Hai 

20/12 
 Tm 

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Vọng 

Is 7:10-14; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 1:26-38 

Thứ Ba 

21/12 
 Tm 

Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Vọng 

St 2:8-14; Xp 3:14-18; Tv 33:2-3,11-12,20-21; Lc 1:39-45 

Thứ Tư 

22/12 
 Tm 

Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Vọng 

1 Sm 1:24-28; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Lc 1:46-56 

Thứ Năm 

23/12 
 Tm 

Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Vọng 

St 3:1-4,23-24; Tv 25:4-5,8-9,10,14; Lc 1:57-66 

 


